
Ngày Tháng Năm

1 Nguyễn Minh Nguyệt 21 10 2010 Tp. HCM X Tiếng Anh 6 6/2 THCS Trần Quốc Toản 1 NHẤT

2 Vũ Ngọc Thiên An 1 6 2010 Tp. HCM X Tiếng Anh 6 6/2 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

3 Lê Phương Anh 24 1 2010 Tp. HCM X Tiếng Anh 6 6/8 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

4 Nguyễn Bá Thành 19 3 2010 Tp. HCM Tiếng Anh 6 6/8 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

5 Hồ Hiểu Tâm An 4 9 2010 Tp. HCM X Tiếng Anh 6 6/4 THCS Trần Quốc Toản 1 BA

6 Chu Quang Nam 10 1 2010 Tp. HCM Tiếng Anh 6 6/1 THCS Trần Quốc Toản 1

7 Huỳnh Ngọc Minh Thư 4 3 2010 Tp. HCM X Tiếng Anh 6 6/4 THCS Trần Quốc Toản 1

8 Nguyễn Minh Phúc 13 5 2010 Tp. HCM Tiếng Anh 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1

9 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 23 9 2010 Tp. HCM X Tiếng Anh 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1

10 Quách Mỹ Uyên 4 12 2010 Tp. HCM X Tiếng Anh 6 6/4 THCS Trần Quốc Toản 1

11 Đinh Lữ Thanh Trúc 5 9 2010 Tp. HCM X Tiếng Anh 6 6/6 THCS Trần Quốc Toản 1

12 Lê Gia Linh 23 4 2010 Tp. HCM X Tiếng Anh 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1

13 Lê Thụy Khánh Vân 7 1 2009 Tp. HCM X Tiếng Anh 7 7/2 THCS Trần Quốc Toản 1 NHẤT

14 Phan Thảo Nguyên 9 1 2009 Tp. HCM X Tiếng Anh 7 7/6 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

15 Nguyễn Tiến Trung 30 11 2009 Tp. HCM Tiếng Anh 7 7/2 THCS Trần Quốc Toản 1

16 Mai Vũ Khánh Ngọc 31 12 2009 Tp. HCM X Tiếng Anh 7 7/2 THCS Trần Quốc Toản 1

17 Bùi Tường San 21 12 2009 Hà Nội X Tiếng Anh 7 7/3 THCS Trần Quốc Toản 1

18 Hoàng Cẩm Tú 21 12 2009 Tp. HCM X Tiếng Anh 7 7/3 THCS Trần Quốc Toản 1

19 Võ Vĩnh Thắng 5 11 2009 Tp. HCM Tiếng Anh 7 7/4 THCS Trần Quốc Toản 1

20 Nguyễn Hà Linh 17 3 2009 Hà Nội X Tiếng Anh 7 7/6 THCS Trần Quốc Toản 1

21 Nguyễn Thiên Tú 17 4 2009 Tp. HCM X Tiếng Anh 7 7/7 THCS Trần Quốc Toản 1

22 Vũ Hồng Ngọc 6 7 2009 Tp. HCM X Tiếng Anh 7 7/8 THCS Trần Quốc Toản 1

23 Nguyễn Việt Thy 21 4 2009 Tp.HCM X Tiếng Anh 7 7/5 THCS Trần Quốc Toản 1

24 Nguyễn Thiên Khánh 17 4 2009 Tp.HCM X Tiếng Anh 7 7/8 THCS Trần Quốc Toản 1

25 Vũ Hữu Anh Khoa 20 3 2008 Tp. HCM Tiếng Anh 8 8/4 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

26 Võ Song Nhi 26 2 2008 Tp. HCM X Tiếng Anh 8 8/6 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

27 Nguyễn Minh Tường 19 10 2008 Tp. HCM Tiếng Anh 8 8/9 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

28 Phạm Huỳnh Bảo Ngọc 30 1 2008 Tp. HCM X Tiếng Anh 8 8/3 THCS Trần Quốc Toản 1

29 Lê Thị Thanh Hiền 8 11 2008 Vũng Tàu X Tiếng Anh 8 8/6 THCS Trần Quốc Toản 1

30 Phạm Ninh Đan 16 6 2008 Tp. HCM X Tiếng Anh 8 8/6 THCS Trần Quốc Toản 1

31 Ngô Chính Huân 1 9 2008 Tp. HCM Tiếng Anh 8 8/6 THCS Trần Quốc Toản 1

32 Phạm Thị Khả Ái 25 11 2008 Tp. HCM X Tiếng Anh 8 8/9 THCS Trần Quốc Toản 1

33 Trần Minh Khôi 7 3 2008 Tp. HCM Tiếng Anh 8 8/6 THCS Trần Quốc Toản 1

34 Phạm Minh Châu 20 8 2008 Tp. HCM X Tiếng Anh 8 8/7 THCS Trần Quốc Toản 1

35 Lê Nguyễn Chiêu Anh 25 5 2008 Tp. HCM X Tiếng Anh 8 8/8 THCS Trần Quốc Toản 1
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36 Phan Hà An 29 4 2010 TP.HCM X Văn 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1 NHẤT

37 Nguyễn Thục Anh 14 1 2010 TP Hà Nội X Văn 6 6/1 THCS Trần Quốc Toản 1

38 Tô Triệu Minh Hà 16 1 2010 Hà Nội X Văn 6 6/8 THCS Trần Quốc Toản 1

39 Phan Bảo Huy 24 1 2010 Tp. HCM Văn 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1

40 Tô Khánh Ngọc 10 8 2010 Tp. HCM X Văn 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1

41 Khúc Vũ Mỹ Duyên 27 10 2009 Hải Phòng X Văn 7 7/6 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

42 Vũ Hồng Dĩnh 2 4 2009 Nam Định X Văn 7 7/9 THCS Trần Quốc Toản 1

43 Nguyễn Trà Giang 25 5 2009 Tp. HCM X Văn 7 7/4 THCS Trần Quốc Toản 1

44 Phạm Vũ Thảo Chi 1 4 2009 Tp. HCM X Văn 7 7/8 THCS Trần Quốc Toản 1

45 Huỳnh Minh Uyên 23 4 2009 Tp. HCM X Văn 7 7/8 THCS Trần Quốc Toản 1

46 Bùi Hải Nghi 20 3 2008 Tp. HCM X Văn 8 8/7 THCS Trần Quốc Toản 1

47 Phần Hoàng Vân Thư 16 8 2008 Tp. HCM X Văn 8 8/1 THCS Trần Quốc Toản 1

48 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 11 12 2008 Tp. HCM X Văn 8 8/1 THCS Trần Quốc Toản 1

49 Nguyễn Thanh QuỳnhGiang 27 4 2008 Tp. HCM X Văn 8 8/1 THCS Trần Quốc Toản 1

50 Đào Minh Ngọc 3 5 2010 Tp. HCM X Toán 6 6/6 THCS Trần Quốc Toản 1 NHẤT

51 Nguyễn Ngọc An Nhiên 18 1 2010 Tp. HCM X Toán 6 6/1 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

52 Chu Công Thành 19 3 2010 Tp. HCM Toán 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

53 Lê Nam Anh 16 6 2010 Tp. HCM Toán 6 6/1 THCS Trần Quốc Toản 1 BA

54 Trần Gia Mẫn 16 8 2010 Tp. HCM X Toán 6 6/3 THCS Trần Quốc Toản 1 BA

55 Lữ Trần Quỳnh Lan 16 9 2010 Tp. HCM X Toán 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1 BA

56 Nguyễn Thanh Tú 7 12 2010 Tp. HCM X Toán 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1 BA

57 Ông Gia Phát 19 11 2010 Tp. HCM Toán 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1 BA

58 Nguyễn Thùy Dương 24 9 2010 Tp. HCM X Toán 6 6/7 THCS Trần Quốc Toản 1 BA

59 Văn Bảo Duy 10 2 2010 Tp. HCM Toán 6 6/1 THCS Trần Quốc Toản 1

60 Nguyễn Viết Anh Khoa 15 2 2010 Tp. HCM Toán 6 6/3 THCS Trần Quốc Toản 1

61 Phạm Trần Tiến Nam 6 9 2010 Quy Nhơn Toán 6 6/4 THCS Trần Quốc Toản 1

62 Lê Hoàng Phúc Nguyên 7 8 2010 Ninh Bình Toán 6 6/4 THCS Trần Quốc Toản 1

63 Nguyễn Nhã Đan 12 9 2010 Tp. HCM X Toán 6 6/6 THCS Trần Quốc Toản 1

64 Lê Đức Thọ 21 6 2010 Tp. HCM Toán 6 6/8 THCS Trần Quốc Toản 1

65 Phạm Hữu Nguyên Khang 21 10 2010 Tp. HCM Toán 6 6/5 THCS Trần Quốc Toản 1

66 Nguyễn Đức Phúc Anh 21 6 2009 Tp. HCM Toán 7 7/9 THCS Trần Quốc Toản 1 NHẤT

67 Ngô Thanh Hòa 9 7 2009 Tp. HCM X Toán 7 7/3 THCS Trần Quốc Toản 1 BA

68 Lê Tiến Mạnh 23 1 2009 Hà Tĩnh Toán 7 7/2 THCS Trần Quốc Toản 1

69 Phùng Đức Anh 6 2 2009 Tp. HCM Toán 7 7/3 THCS Trần Quốc Toản 1

70 Nguyễn Đặng Hoàng Dương 29 3 2009 Tp. HCM Toán 7 7/4 THCS Trần Quốc Toản 1

71 Lê Đình Trí 16 6 2009 Tp. HCM Toán 7 7/7 THCS Trần Quốc Toản 1

72 Nguyễn Lê Uyên Nhi 8 12 2009 Tp. HCM X Toán 7 7/8 THCS Trần Quốc Toản 1

73 Trần Ngọc Mai Hân 8 7 2009 Tp. HCM X Toán 7 7/7 THCS Trần Quốc Toản 1

74 Vũ Ngọc Diễm My 8 3 2009 Tp. HCM X Toán 7 7/7 THCS Trần Quốc Toản 1

75 Thái Ngọc Phương Thảo 8 8 2008 Tp. HCM X Toán 8 8/9 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

76 Võ Hồng Phong 17 2 2008 Vũng Tàu Toán 8 8/8 THCS Trần Quốc Toản 1

77 Nguyễn Xuân Nhật Phước 2 1 2008 Tp. HCM X Toán 8 8/9 THCS Trần Quốc Toản 1

78 Đoàn Ngọc Anh 1 10 2008 Hà Nội X Toán 8 8/4 THCS Trần Quốc Toản 1

79 Phùng Sỹ Quân 20 6 2008 Tp. HCM Hóa 8 8/5 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ



80 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 25 4 2008 Tp. HCM X Hóa 8 8/8 THCS Trần Quốc Toản 1 NHÌ

81 Huỳnh Gia Bảo 23 5 2008 Tp. HCM Hóa 8 8/4 THCS Trần Quốc Toản 1

82 Phạm Khánh Huyền 22 8 2008 Tp. HCM X Hóa 8 8/4 THCS Trần Quốc Toản 1

83 Đinh Ngọc Trường Toàn 24 11 2008 Tp. HCM Hóa 8 8/4 THCS Trần Quốc Toản 1

84 Trần Nguyễn Phi Khánh 26 3 2008 Tp. HCM Hóa 8 8/6 THCS Trần Quốc Toản 1

85 Bùi Khánh Nam 30 4 2008 Hải Phòng Hóa 8 8/6 THCS Trần Quốc Toản 1

86 Trần Thục Đông Nghi 25 5 2008 Tp. HCM X Hóa 8 8/8 THCS Trần Quốc Toản 1

87 Thái Toại Nhật Vy 20 10 2008 Tp. HCM X Hóa 8 8/9 THCS Trần Quốc Toản 1

88 Lê Nguyễn Đăng Khôi 22 12 2008 Tp. HCM Hóa 8 8/3 THCS Trần Quốc Toản 1

89 Lê Nguyễn Bảo Trân 18 7 2008 Tp. HCM X Lý 8 8/7 THCS Trần Quốc Toản 1 BA

90 Doãn Phùng Diệu Anh 1 11 2008 Nam Định X Lý 8 8/4 THCS Trần Quốc Toản 1

91 Nguyễn Mỹ Ngân Giang 20 10 2008 Tp. HCM X Lý 8 8/9 THCS Trần Quốc Toản 1

92 Đoàn Xuân Huy 15 2 2008 Tp. HCM Lý 8 8/7 THCS Trần Quốc Toản 1

93 Hoàng Huyền My 29 10 2008 Tp. HCM X Lý 8 8/7 THCS Trần Quốc Toản 1


